UBND HUYỆN CAM LỘ                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 PHÒNG LĐ-TB&XH
                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:  53 /LĐ-TB&XH                                      Cam Lộ, ngày 07 tháng 9  năm 2017
"Về việc thông báo cho nạn nhân chất độc gia cam

 đi nhận quà do Sư thầy Thích Quảng Tú trao tặng"
Kính  gửi: - UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 2344/SLĐTBXH-BVTE-BĐG ngày 05/9/2017 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc báo cáo Chương trình từ thiện dâng hương tưởng niệm Liệt sỹ tại Quảng Trị và tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam của Chùa Hương Sơn, tỉnh Vĩnh Phúc. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các xã, thị trấn thực hiện các nội dung sau:

1. Thông báo, hướng dẫn nạn nhân chất độc da cam đi nhận quà đúng giờ và địa điểm (có danh sách kèm theo).

2. Thời gian và địa điểm nhận quà.
- Thời gian: Vào lúc 9h30 ngày 17/9/2017

- Địa điểm: Hội trường UBND huyện Cam Lộ (KP 2, TT Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị).
3. Cử cán bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đi theo để hướng dẫn nạn nhân chất độc da cam trong quá trình làm các thủ tục để nhận quà.

Nhận được công văn này, đề nghị UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./.

Nơi Nhận:                                                                         KT. TRƯỞNG PHÒNG
- Như trên;                                                                           P. TRƯỞNG PHÒNG 
- Lưu LĐTBXH.                                                                                                        (Đã ký)
                                                                                          Nguyễn Thị Thúy Hà
Danh sách nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn đề nghị 

nhận quà do Sư thầy Quang Tú trao tặng

----
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Địa chỉ
	Hoàn cảnh GĐ
	Số tiền+quà
	Ký nhận

	1. 
	Nguyễn Văn Trường
	2008
	Cam Thanh
	Nhiễm CĐDC
	500.000
	

	2. 
	Nguyễn Thị Linh Đan
	2013
	Cam Thanh
	Nhiễm CĐDC
	500.000
	

	3. 
	NgĐình Phương Đông
	2009
	Cam Thanh
	Nhiễm CĐDC
	500.000
	

	4. 
	Mai Thị Kiều
	1963
	Cam Thanh
	Nhiễm CĐDC
	500.000
	

	5. 
	Nguyễn Văn Tâm
	1975
	Cam Thanh
	Nhiễm CĐDC
	500.000
	

	6. 
	Nguyễn Văn Em
	1970
	Cam Thanh
	Nhiễm CĐDC
	500.000
	

	7. 
	Nguyễn Linh Hải
	1978
	Cam Thanh
	Nhiễm CĐDC
	500.000
	

	8. 
	Lương Thanh Quế
	1983
	Cam Thanh
	Nhiễm CĐDC
	500.000
	

	9. 
	Trần Thị Hồng Thơm
	1982
	Cam Thanh
	Nhiễm CĐDC
	500.000
	

	10. 
	Nguyễn Thị Hiền
	1965
	Cam Thanh
	Nhiễm CĐDC
	500.000
	

	11. 
	Đinh Văn Hải
	1983
	Cam Nghĩa
	Nhiễm CĐDC
	500.000
	

	12. 
	Trương Thị Kiều
	1994
	Cam Nghĩa
	Nhiễm CĐDC
	500.000
	

	13. 
	Lê Thị Đạt
	1985
	Cam Nghĩa
	Nhiễm CĐDC
	500.000
	

	14. 
	Nguyễn Minh Vinh
	1984
	Cam Nghĩa
	Nhiễm CĐDC
	500.000
	

	15. 
	Lê Xuân Tùng
	1998
	Cam Nghĩa
	Nhiễm CĐDC
	500.000
	

	16. 
	Nguyễn Linh Sơn
	1992
	Cam Nghĩa
	Nhiễm CĐDC
	500.000
	

	17. 
	Võ Văn Dương
	1969
	Cam Nghĩa
	Nhiễm CĐDC
	500.000
	

	18. 
	Phan Thị Thu
	1992
	Cam Nghĩa
	Nhiễm CĐDC
	500.000
	

	19. 
	Lê Văn Khanh
	1981
	Cam Nghĩa
	Nhiễm CĐDC
	500.000
	

	20. 
	Lê Thị Nhung
	1960
	Cam Nghĩa
	Nhiễm CĐDC
	500.000
	

	21. 
	Trương Xuân Quốc
	1997
	Cam Nghĩa
	Nhiễm CĐDC
	500.000
	

	22. 
	Võ Văn Hùng
	1960
	Cam Nghĩa
	Nhiễm CĐDC
	500.000
	

	23. 
	Võ Thị Hương
	1968
	Cam Nghĩa
	Nhiễm CĐDC
	500.000
	

	24. 
	Trần Văn Hưng
	2000
	Cam Nghĩa
	Nhiễm CĐDC
	500.000
	

	25. 
	Nguyễn Thảo Uyên
	2012
	Cam Nghĩa
	Nhiễm CĐDC
	500.000
	

	26. 
	Trần Văn Quân
	2004
	Cam Nghĩa
	Nhiễm CĐDC
	500.000
	

	27. 
	Nguyễn Công Lĩnh
	2006
	Cam Nghĩa
	Nhiễm CĐDC
	500.000
	

	28. 
	Hoàng Huy Phong
	2015
	Cam Nghĩa
	Nhiễm CĐDC
	500.000
	

	29. 
	Lê Thị Hoài Nhớ
	2002
	Cam Nghĩa
	Nhiễm CĐDC
	500.000
	

	30. 
	Võ Như Thành
	2004
	Cam Nghĩa
	Nhiễm CĐDC
	500.000
	

	31. 
	Nguyễn Thị Như Ý
	2004
	Cam Nghĩa
	Nhiễm CĐDC
	500.000
	

	32. 
	Trương Thị Hương
	1992
	Cam Nghĩa
	Nhiễm CĐDC
	500.000
	

	33. 
	Trần Thị Hồng
	1992
	Cam Nghĩa
	Nhiễm CĐDC
	500.000
	

	34. 
	Nguyễn T Diệu Linh
	1984
	Cam Nghĩa
	Nhiễm CĐDC
	500.000
	

	35. 
	Thái Nguyên Luận
	1985
	Cam Nghĩa
	Nhiễm CĐDC
	500.000
	

	36. 
	Hồ Thị Nga
	1997
	Cam Nghĩa
	Nhiễm CĐDC
	500.000
	

	37. 
	Nguyễn Văn Trường
	1988
	Cam Nghĩa
	Nhiễm CĐDC
	500.000
	

	38. 
	Lê Thị Thủy
	1965
	Cam Nghĩa
	Nhiễm CĐDC
	500.000
	

	39. 
	Trần Thị Thỉ
	1938
	Cam Nghĩa
	Nhiễm CĐDC
	500.000
	

	40. 
	Lê Thị Lan
	1954
	Cam Nghĩa
	Nhiễm CĐDC
	500.000
	

	41. 
	Nguyễn Thị Lý
	1957
	Cam Nghĩa
	Nhiễm CĐDC
	500.000
	

	42. 
	Nguyễn Văn Trí
	1949
	Cam Nghĩa
	Nhiễm CĐDC
	500.000
	

	43. 
	Hoàng Tố Nhi
	2015
	Cam Tuyền
	Khó khăn
	500.000
	

	44. 
	Trần Văn Hoài
	2001
	Cam Tuyền
	Hộ Nghèo
	500.000
	

	45. 
	Đào Văn Kiên
	2007
	Cam Tuyền
	Khó khăn
	500.000
	

	46. 
	Nguyễn Văn Phú
	1990
	Cam Tuyền
	Hộ Nghèo
	500.000
	

	47. 
	Nguyễn Thị Hiền
	1993
	Cam Tuyền
	Hộ Nghèo
	500.000
	

	48. 
	Phạm Văn Thiện
	1972
	Cam Tuyền
	Hộ Nghèo
	500.000
	

	49. 
	Lê Thị Mỹ Hạnh
	1994
	Cam Tuyền
	Khó khăn
	500.000
	

	50. 
	Lê Quang Hoạch
	1967
	Cam Tuyền
	Hộ Nghèo
	500.000
	

	51. 
	Lê Thị Lý
	1954
	Cam Tuyền
	Hộ Nghèo
	500.000
	

	52. 
	Nguyễn Văn Sỹ
	1941
	Cam Tuyền
	Hộ Nghèo
	500.000
	

	53. 
	Nguyễn Thị Hảo
	1932
	Cam Tuyền
	Hộ Nghèo
	500.000
	

	54. 
	Trần Thị Thu Hương
	2009
	Cam Tuyền
	Khó khăn
	500.000
	

	55. 
	Hoàng Thị Kim Ngọc
	1999
	Cam Tuyền
	Khó khăn
	500.000
	

	56. 
	Hồ Thị Long
	1993
	Cam Tuyền
	Hộ Nghèo
	500.000
	

	57. 
	Trần Vĩnh Triều
	1968
	Cam Tuyền
	Hộ Nghèo
	500.000
	

	58. 
	Trần Thị Giúp
	1959
	Cam Tuyền
	Hộ Nghèo
	500.000
	

	59. 
	Lê Quang Nam
	2012
	Cam Tuyền
	Khó khăn
	500.000
	

	60. 
	Trần Thị Thưởng
	1943
	Cam Tuyền
	Hộ Nghèo
	500.000
	

	61. 
	Tôn Nữ Cẩm Nhung
	1989
	Cam Tuyền
	Hộ Nghèo
	500.000
	

	62. 
	Nguyễn Thị Phiếu
	1934
	Cam Tuyền
	Hộ Nghèo
	500.000
	

	63. 
	Trần Văn Lụn
	1977
	Cam Tuyền
	Hộ Nghèo
	500.000
	

	64. 
	Hồ Thị Xuân
	1974
	Cam Tuyền
	Hộ Nghèo
	500.000
	

	65. 
	Trần Văn Bi
	1982
	Cam Tuyền
	Hộ Nghèo
	500.000
	

	66. 
	Trần Minh Tiến
	2013
	Cam Hiếu
	Mồ côi cả cha lẫn mẹ
	500.000
	

	67. 
	Nguyễn Văn Chiến
	1996
	Cam Hiếu
	Chất độc da cam
	500.000
	

	68. 
	Ng Quang Thuận
	2005
	Cam Hiếu
	Khuyết tật
	500.000
	

	69. 
	Thái Xuân Vỹ
	2003
	Cam Hiếu
	Khuyết tật
	500.000
	

	70. 
	Hoàng Kim Tân
	2005
	Cam Hiếu
	Khuyết tật
	500.000
	

	71. 
	Nguyễn T Hoàng Hà
	2009
	Cam Hiếu
	Khuyết tật
	500.000
	

	72. 
	Nguyễn Trung Kiên
	2002
	Cam Hiếu
	Khuyết tật
	500.000
	

	73. 
	Nguyễn Thị Ý Nhi
	2009
	Cam Hiếu
	Khuyết tật
	500.000
	

	74. 
	Nguyễn Th. Trí Nam
	2010
	Cam Hiếu
	Khuyết tật
	500.000
	

	75. 
	Nguyễn Như Ngọc
	2004
	Cam Hiếu
	Khuyết tật
	500.000
	

	76. 
	Trương Thị Nhung
	1993
	Cam Hiếu
	Chất độc da cam
	500.000
	

	77. 
	Lê Kim Dung
	2004
	Cam Hiếu
	Khuyết tật
	500.000
	

	78. 
	Trần Phước Đại
	2009
	Cam Hiếu
	Khuyết tật
	500.000
	

	79. 
	Lữ Đức Nhân
	2013
	Cam Hiếu
	Khuyết tật
	500.000
	

	80. 
	Hoàng Thị Tâm Như
	2008
	Cam Hiếu
	Khuyết tật
	500.000
	

	81. 
	Đỗ Trần Long Thành
	2002
	Cam Hiếu
	Khuyết tật
	500.000
	

	82. 
	Phan Linh Quyền
	2002
	Cam Hiếu
	Khuyết tật
	500.000
	

	83. 
	Trương Đình Tiến
	2008
	Cam Hiếu
	Khuyết tật
	500.000
	

	84. 
	Nguyễn Thị Thủy Tiên
	2013
	Cam Hiếu
	Khuyết tật
	500.000
	

	85. 
	Hoàng Văn Gia Bảo
	2013
	Cam Hiếu
	Hộ nghèo mẹ chết, cha bị tai nạn
	500.000
	

	86. 
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	2003
	Cam Hiếu
	Hộ nghèo
	500.000
	

	87. 
	Đào Xuân Thắng 
	2007
	Cam Hiếu
	Hộ nghèo
	500.000
	

	88. 
	Mai Thị Quỳnh Hoa
	2009
	Cam Hiếu
	Hộ nghèo, cha khuyết tật
	500.000
	

	89. 
	Thái Văn Nam Khánh
	2011
	Cam Hiếu
	Hộ nghèo, cha khuyết tật
	500.000
	

	90. 
	Hoàng Văn Thế Ngọc
	2012
	Cam Hiếu
	Hộ nghèo cha chết, mẹ khuyết tật
	500.000
	

	91. 
	Lê Thị Hiền 
	2009
	Cam Hiếu
	Hộ nghèo, cha chết, mẹ ung thư
	500.000
	

	92. 
	Bùi Văn Thành
	1961
	Cam An
	Khuyết tật, hộ nghèo
	500.000
	

	93. 
	Bùi Thị Giõ
	1958
	Cam An
	Khuyết tật, hộ nghèo
	500.000
	

	94. 
	Hoàng Thị Mừng
	1954
	Cam An
	Cao tuổi cô đơn HN
	500.000
	

	95. 
	Trần Văn Dũng
	1965
	Cam An
	Khuyết tật, khó khăn
	500.000
	

	96. 
	Ngô Thị Thiên
	1962
	Cam An
	Khuyết tật, hộ nghèo
	500.000
	

	97. 
	Ngô Viết Tĩnh
	1976
	Cam An
	Khuyết tật, hộ nghèo
	500.000
	

	98. 
	Nguyễn Thị Chanh
	1955
	Cam An
	Khuyết tật, nằm viện
	500.000
	

	99. 
	Nguyễn Thị Tranh
	1934
	Cam An
	Già yếu, ốm đau
	500.000
	

	100. 
	Võ Tuệ Tâm
	2012
	Cam An
	Trẻ em có HCĐBKK
	500.000
	

	101. 
	Trần Thị Mùi
	1965
	Cam An
	Đơn thân, trí tuệ, HN
	500.000
	

	102. 
	Võ Văn Độ
	1960
	Cam An
	Khuyết tật, hộ nghèo
	500.000
	

	103. 
	Lê Thị Hoài Nhơn
	1974
	Cam An
	Nhiễm CĐ HH
	500.000
	

	104. 
	Trần Thị Cháu
	1927
	Cam An
	Già yếu, ốm đau, HN
	500.000
	

	105. 
	Hoàng Thị Lân
	1935
	Cam An
	Già yếu, ốm đau
	500.000
	

	106. 
	Tống Văn Trường
	1955
	Cam An
	Khuyết tật, khó khăn
	500.000
	

	107. 
	Lê Thị Toàn
	1957
	Cam An
	`Ốm đau dài ngày
	500.000
	

	108. 
	Lê Thị Bồn
	1937
	Cam An
	Già yếu, khuyết tật, HN
	500.000
	

	109. 
	Trần Kim Nam
	1972
	Cam An
	Khuyết tật, hộ nghèo
	500.000
	

	110. 
	Trần Văn Hùng
	1952
	Cam An
	Ốm đau, tai nạn
	500.000
	

	111. 
	Lương Đức
	1957
	Cam An
	Khuyết tật, khó khăn
	500.000
	

	112. 
	Nguyễn Văn Tuấn
	1985
	TT Cam Lộ
	Nhiễm CĐ DC
	500.000
	

	113. 
	Lê Đức Long
	1996
	TT Cam Lộ
	Nhiễm CĐ DC
	500.000
	

	114. 
	Lê Trần Khánh Hòa
	1991
	TT Cam Lộ
	Nhiễm CĐ DC
	500.000
	

	115. 
	Nguyễn Mạnh Phú
	1989
	TT Cam Lộ
	Nhiễm CĐ DC
	500.000
	

	116. 
	Trần Thị Phương Thảo
	1993
	TT Cam Lộ
	Nhiễm CĐ DC
	500.000
	

	117. 
	Nguyễn Phan Đức
	1993
	TT Cam Lộ
	Nhiễm CĐ DC
	500.000
	

	118. 
	Nguyễn Quỳnh Như
	2010
	TT Cam Lộ
	Nhiễm CĐ DC
	500.000
	

	119. 
	Trần Hoàng Công
	1995
	TT Cam Lộ
	Nhiễm CĐ DC
	500.000
	

	120. 
	Nguyễn Thị Hương
	1996
	TT Cam Lộ
	Nhiễm CĐ DC
	500.000
	

	121. 
	Đào Phi
	1982
	TT Cam Lộ
	Nhiễm CĐ DC
	500.000
	

	122. 
	Lê Thị Mai
	1954
	TT Cam Lộ
	Nhiễm CĐ DC
	500.000
	

	123. 
	Nguyễn Thị Thanh Nhã
	2005
	TT Cam Lộ
	Nhiễm CĐ DC
	500.000
	

	124. 
	Lê Tuấn Khang
	2011
	TT Cam Lộ
	Nhiễm CĐ DC
	500.000
	

	125. 
	Nguyễn Tri Kiệt
	1954
	Cam Chính
	CĐHH
	500.000
	

	126. 
	Lê Thị Mỹ Thanh
	2010
	Cam Chính
	KTĐBN Bố: Nguyễn Thị Mùi
	500.000
	

	127. 
	Nguyễn Văn Hoàng
	1946
	Cam Chính
	CĐHH
	500.000
	

	128. 
	Trần Thị Vỵ
	1933
	Cam Chính
	CĐHH
	500.000
	

	129. 
	Mai Thị Sim
	1945
	Cam Chính
	CĐHH
	500.000
	

	130. 
	Võ Thị Hoa
	1954
	Cam Chính
	CĐHH
	500.000
	

	131. 
	Trần Ngọc  Sơn
	1971
	Cam Chính
	Bệnh nặng
	500.000
	

	132. 
	Nguyễn Thị Uông
	1945
	Cam Chính
	CĐHH
	500.000
	

	133. 
	Phạm Thị Kim Chi
	2003
	Cam Chính
	KTĐBN
	500.000
	

	134. 
	Ng. Thị Thanh Liềng
	1989
	Cam Chính
	KTĐBN
	500.000
	

	135. 
	Cao Thị Lan Hương
	1987
	Cam Chính
	KTĐBN
	500.000
	

	136. 
	Nguyễn Văn Quý
	1993
	Cam Chính
	KTĐBN
	500.000
	

	137. 
	Lê Văn Tám
	1976
	Cam Chính
	KTĐBN
	500.000
	

	138. 
	Nguyễn Công Định
	1995
	Cam Chính
	KTĐBN
	500.000
	

	139. 
	Hồ Anh Thản
	2011
	Cam Chính
	KTĐBN(Bố:Hồ Văn Thịnh)
	500.000
	

	140. 
	Nguyễn Thị Ngân Hà
	2010
	Cam Chính
	KT,mẹ Nguyễn Thị Lệ, gia đình khó khăn
	500.000
	

	141. 
	Cao Khánh Nhi
	2013
	Cam Chính
	Mổ tim, mẹ Trần Thị Lệ Hằng, gia đình khó khăn
	500.000
	

	142. 
	Nguyễn Thành Đạt
	2012
	Cam Chính
	KT, Bố Nguyễn Văn Lãm, gđ cận nghèo
	500.000
	

	143. 
	Trương Ngọc Thu Sương
	2001
	Cam Thành
	GĐ kk, nhiễm CĐHH
	500.000
	

	144. 
	Hoàng Thị Thùy Linh
	2007
	Cam Thành
	GĐ kk, nhiễm CĐHH
	500.000
	

	145. 
	Lê Đình Nguyên
	2008
	Cam Thành
	GĐ kk, nhiễm CĐHH
	500.000
	

	146. 
	Lê Thị Diệu ly
	2007
	Cam Thành
	GĐ kk, nhiễm CĐHH
	500.000
	

	147. 
	Lê Gia Bảo
	2011
	Cam Thành
	GĐ kk, nhiễm CĐHH
	500.000
	

	148. 
	Trần Quỳnh Lê Nhạn
	2007
	Cam Thành
	GĐ kk, nhiễm CĐHH
	500.000
	

	149. 
	Trần Đức Trung
	2010
	Cam Thành
	GĐ kk, nhiễm CĐHH
	500.000
	

	150. 
	Võ Xuân Phát 
	2009
	Cam Thành
	GĐ kk, nhiễm CĐHH
	500.000
	

	151. 
	Nguyễn Hà  Hữu Nhân
	 1950
	Cam Thành
	GĐ kk, nhiễm CĐHH
	500.000
	

	152. 
	Lê  Thị   Phải
	1933
	Cam Thành
	GĐ kk, nhiễm CĐHH
	500.000
	

	153. 
	Bành Thị  Kiều  Hoa 
	1926
	Cam Thành
	GĐ kk, nhiễm CĐHH
	500.000
	

	154. 
	Thái Tăng  Quỵ 
	1953
	Cam Thành
	GĐ kk, nhiễm CĐHH
	500.000
	

	155. 
	Dương Văn Lũy
	1947
	Cam Thành
	GĐ kk, nhiễm CĐHH
	500.000
	

	156. 
	Đào Thị Tám
	1950
	Cam Thành
	GĐ kk, nhiễm CĐHH
	500.000
	

	157. 
	Pham  Kiệm
	1939
	Cam Thành
	GĐ kk, nhiễm CĐHH
	500.000
	

	158. 
	Lê Văn Dỏ
	1946
	Cam Thành
	GĐ kk, nhiễm CĐHH
	500.000
	

	159. 
	Hoàng Thị Cháu
	1946
	Cam Thành
	GĐ kk, nhiễm CĐHH
	500.000
	

	160. 
	Trần Thị Huyền
	1935
	Cam Thành
	GĐ kk, nhiễm CĐHH
	500.000
	

	161. 
	Nguyễn Hùng
	1960
	Cam Thành
	GĐ kk, nhiễm CĐHH
	500.000
	

	162. 
	Ngô Thị A Nhi
	1981
	Cam Thành
	GĐ kk, nhiễm CĐHH
	500.000
	

	163. 
	Trần Văn Phòng
	1981
	Cam Thành
	GĐ kk, nhiễm CĐHH
	500.000
	

	164. 
	Nguyễn Dũng
	1993
	Cam Thành
	GĐ kk, nhiễm CĐHH
	500.000
	

	165. 
	Trần Văn Hải
	1988
	Cam Thành
	GĐ kk, nhiễm CĐHH
	500.000
	

	166. 
	Nguyễn Thị Hiếu
	1975
	Cam Thành
	GĐ kk, nhiễm CĐHH
	500.000
	

	167. 
	Lê Hiếu Trung
	1980
	Cam Thành
	GĐ kk, nhiễm CĐHH
	500.000
	

	168. 
	Nguyễn Thị Xanh
	1973
	Cam Thành
	GĐ kk, nhiễm CĐHH
	500.000
	

	169. 
	Cao Thị Mơ
	1986
	Cam Thành
	GĐ kk, nhiễm CĐHH
	500.000
	

	170. 
	Lê Phước Văn 
	2004
	Cam Thủy
	Hộ Cận Nghèo
	500.000
	

	171. 
	Lê Thị Thái Hoà 
	2014
	Cam Thủy
	Khó khăn đau ốm T/xuyên
	500.000
	

	172. 
	Lê Thị Diệu Huyền 
	2007
	Cam Thủy
	Khó khăn đau ốm T/xuyên
	500.000
	

	173. 
	Nguyễn Thi Sang 
	2013
	Cam Thủy
	Hộ Nghèo
	500.000
	

	174. 
	Ng.Hoàng Bảo Ngân
	2015
	Cam Thủy
	Hộ Nghèo
	500.000
	

	175. 
	Ng Phan Bảo Châu
	2012
	Cam Thủy
	Hộ Cận Nghèo
	500.000
	

	176. 
	Võ Yến Nhi 
	2009
	Cam Thủy
	Hộ Cận Nghèo
	500.000
	

	177. 
	Nguyễn Đại Phú
	2014
	Cam Thủy
	Khó khăn đau ốm T/xuyên
	500.000
	

	178. 
	Hoàng Kim Sỹ 
	2014
	Cam Thủy
	Hộ Nghèo
	500.000
	

	179. 
	Lê Quỳnh Anh 
	2008
	Cam Thủy
	Hộ Nghèo
	500.000
	

	180. 
	Trần Khánh Tiên 
	2007
	Cam Thủy
	Hộ Nghèo
	500.000
	

	181. 
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	1981
	Cam Thủy
	Hộ Nghèo
	500.000
	

	182. 
	Trần Văn Thiên 
	1999
	Cam Thủy
	Khó khăn đau ốm T/xuyên
	500.000
	

	183. 
	Đào Duy Thành 
	1987
	Cam Thủy
	Hộ Nghèo
	500.000
	

	184. 
	Trần Thị  Mùi
	1968
	Cam Thủy
	Hộ Nghèo
	500.000
	

	185. 
	Nguyễn Hưu Vương 
	2000
	Cam Thủy
	Khó khăn đau ốm T/xuyên
	500.000
	

	186. 
	Trần Thiệp
	1941
	Cam Thủy
	Khó khăn đau ốm T/xuyên
	500.000
	

	187. 
	Lê Thị Én
	1955
	Cam Thủy
	Khó khăn đau ốm T/xuyên
	500.000
	

	188. 
	Lê Lân 
	1961
	Cam Thủy
	Khó khăn đau ốm T/xuyên
	500.000
	

	189. 
	Nguyễn Thị Liểu 
	1965
	Cam Thủy
	Khó khăn đau ốm T/xuyên
	500.000
	

	190. 
	Lê Thị Cẩm Tú 
	1970
	Cam Thủy
	Hộ Nghèo
	500.000
	

	191. 
	Lê Thị Gái 
	1971
	Cam Thủy
	Khó khăn đau ốm T/xuyên
	500.000
	

	192. 
	Tạ Thị Khánh Linh 
	1985
	Cam Thủy
	Hộ Nghèo
	500.000
	

	193. 
	Lê Lại 
	1965
	Cam Thủy
	Khó khăn đau ốm T/xuyên
	500.000
	

	194. 
	Nguyễn Văn Trai 
	1972
	Cam Thủy
	Khó khăn đau ốm T/xuyên
	500.000
	

	195. 
	Lê Thị Hiền 
	1984
	Cam Thủy
	Khó khăn đau ốm T/xuyên
	500.000
	

	196. 
	Phạm Hữu Ngãi  
	1982
	Cam Thủy
	Khó khăn đau ốm T/xuyên
	500.000
	

	197. 
	Đào Xuân Vương  
	1989
	Cam Thủy
	Khó khăn đau ốm T/xuyên
	500.000
	

	198. 
	Nguyễn Văn Tuyển   
	1978
	Cam Thủy
	Khó khăn đau ốm T/xuyên
	500.000
	

	199. 
	Trần Tịnh 
	1973
	Cam Thủy
	Khó khăn đau ốm T/xuyên
	500.000
	

	200. 
	Nguyễn Thị Nhi
	1998
	Cam Thủy
	Hộ Cận Nghèo
	500.000
	


